
 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI CUỘC THI 

“TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024”  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Thông báo số        /BTC ngày      /     /2025 của Ban Tổ chức cuộc thi) 

 

Số 

TT 
Họ và Tên Đơn vị 

Số 

điểm 

đạt 

được 

Số dự 

đoán 

chênh 

lệch  

Thứ tự 

giải 

1 Nông Hứa Đan Ly 
Văn phòng Sở, Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
30/30 - 711 Nhất 

2 
Phùng Thị Hoa 

Mai 

UBND xã Đức Long, huyện 

Thạch An 
30/30 + 1.424 Nhì 

3 
Nông Hứa Bằng 

Linh 

Chi cục Thuế Thành phố Cao 

Bằng 
30/30 - 1.911 Nhì 

4 Bế Ngọc Luân 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Quảng Hòa 
30/30 - 7.465 Nhì 

5 Lưu Thị Mai 
Xóm Làn Hoài, xã Xuân Nội, 

huyện Trùng Khánh 
30/30 - 9.687 Ba 

6 Đàm Thị Kim Anh 
Phòng Nội chính, Văn phòng 

UBND tỉnh 
30/30 + 11.985 Ba 

7 Đinh Ngọc Trung 
Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà 

Lĩnh, Cục Hải quan 
30/30 + 14.982 Ba 

8 Nông Thị Hà 
Phòng Dân tộc, UBND huyện 

Thạch An 
30/30 + 32.840 Ba 

9 Nông Duy Ngọc Văn phòng Sở, Sở Y tế 30/30 + 139.179 Ba 

10 Hoàng Thị Lập 
Phòng Nội vụ, UBND huyện 

Trùng Khánh 
29/30 - 291 

Khuyến 

Khích 

11 Hoàng Thị Yến 
UBND xã Mã Ba, huyện Hà 

Quảng 
29/30 + 313 

Khuyến 

Khích 

12 Hoàng Đức Nhân 
Huyện ủy Trùng Khánh, huyện 

Trùng Khánh 
29/30 - 887 

Khuyến 

Khích 

13 Trần Văn Nguyện Phòng CCHC&TCBC, Sở Nội vụ 29/30 + 994 
Khuyến 

Khích 

14 Đinh Văn Ngôn 
UBND xã Đức Long, huyện 

Thạch An 
29/30 + 1.424 

Khuyến 

Khích 

15 Bế Thị Điểm 
UBND xã Cao Chương, huyện 

Trùng Khánh 
29/30 - 3.020 

Khuyến 

Khích 

16 Nông Thị Oanh 
Xóm Đầu Cầu 2, xã Quảng 

Hưng, huyện Quảng Hòa 
29/30 - 3.042 

Khuyến 

Khích 

17 Hoàng Thị Liễu 
Văn phòng HĐND và UBND, 

huyện Trùng Khánh 
29/30 - 3.122 

Khuyến 

Khích 

Danh sách ấn định 17 người./. 
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